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    TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         THÀNH PHỐ R                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     TỈNH KIÊN GIANG 

 
Bản án số: 217/2024/HS-ST 

Ngày: 10 - 09 - 2024.            

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ R - TỈNH KIÊN GIANG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Thùy Linh 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông T  n T un    n  

                                        2. Bà L  Thị M  

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố R, tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố R, tỉnh Kiên Giang tham gia 

phiên tòa:    N uyễn Thị V nh   nh - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 09 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố R, tỉnh 

Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

214/2024/TLST-HS ngày 05 tháng 08 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 243/2024/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 08 năm 2024, đối với bị cáo: 

Phạ  Thị Thuỳ T, sinh n    04/02/1993. Tại G, tỉnh Kiên Giang; Nơi 

đăn  ký thườn  trú: Số 14  p Đ     L  hu  n G, tỉnh Kiên Gian ; Chỗ ở hi n na : 

Nh  thuê số  884 đườn  N  phườn  A  th nh phố R  tỉnh Kiên Gian ; N hề 

n hi p:   m Thuê; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Giới tính: N ; Quốc tịch: Vi t Nam; Con ôn   hạm Minh Đ1 và bà Lê Thị O; 

Anh ruột có 01 n ười  sinh năm 2000; Ch n  N u  n Văn V, sinh năm 1988  Đ  

ly hôn); Con: Có 01 n ười, sinh năm 2015. Tiền án  tiền sự: Không. 

Bị cáo đư c tại n oại. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

N   i  ị hại:    N uyễn Thị Ph  n  U, sinh n  y       1999     

     

Nơi đăn  ký thườn  trú:  p Đ2, thị tr n N1, hu  n T  tỉnh  n Gian . 

Chỗ ở hiên na : Nh  tr  phòn  4 số 17 đường C1, phường V1, thành phố 

R, tỉnh Kiên Giang. 

Người làm chứng:  
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1/ Đ n  Tuấn A, sinh nă  1991  V n       

Địa chỉ: Lô F18-38, 39, 40 đường T2  phường V, thành phố R, tỉnh Kiên 

Giang. 

   Huỳnh Thị M , sinh nă       

Địc chỉ: Số 17 đường C1, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang. 

   Phạ  Thị T  T2, sinh nă       

Địa chỉ: Số 376 đường L, phường V, thành phố G, tỉnh Kiên Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong h  sơ vụ án và di n biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án đư c tóm tắt như sau: Phạm Thị Thùy T và Nguy n Thị  hươn  U là nhân 

viên chăm sóc khách h n  của nh  h n   hư ng Hoàng tại Lô F18-38, 39, 40 

đườn  Tôn Đức Thắn   phườn  Vĩnh  ạc, thành phố Rạch Giá. Trong lúc làm 

vi c với nhau thì T và U có xảy ra mâu thuẫn và cự cãi nhau. Vào khoảng 23 giờ 

45 phút ngày 29/02/2024, U và T hẹn gặp nhau trước nh  h n   hư ng Hoàng. 

Lúc này, U đi cùn  n ười bạn tên T2, M1   iêm đến gặp T. Khi gặp nhau thì gi a 

T và U cự cãi với nhau, U sử dụng nón bảo hiểm đánh v o đầu T và dùng tay 

đánh nhiều cái vào vùng mặt v  n ười của T thì đư c m i n ười can n ăn  U bỏ 

về. Đến 15 giờ ngày 01/3/2024, T đến nh  h n   hư ng Hoàng l   đ  thì gặp U 

cùng các nhân viên T2, M1, P, N2 đan  n  i nói chuy n trong phòng nghỉ của 

nhân viên. Lúc này, T đi v o phòn  v  dùn  ta  đánh v o mặt U, U liền xô T té 

xuống nền gạch, T nhặt cục đá bê tôn   ần đó v  đi lại nơi U đứn  đập 01 cái vào 

đầu bên trái v  01 cái v o đầu bên phải của U  â  thươn  tích. U và T  ôn  v o 

nắm tóc nhau giằng co kéo nhau ra hành lang của nh  h n  thì đư c Đặng Tu n 

A là quản lý của nh  h n  can n ăn v  đưa U vào B nh vi n Đa khoa Kiên Giang 

điều trị vết thương. Ngày 07/3/2024, Nguy n Thị  hươn  U có đơn  êu cầu khởi 

tố vụ án hình sự v   iám định thươn  tích. (bút lục số: 33, 83, 95, 103, 107) 

Ngày 17/6/2024,  hạm Thị Thu  T bị Cơ quan cảnh sát điều tra v  ra   nh 

c m đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. 

Đồ vậ ,   i liệu  hu  iữ đ ợc: Khôn . 

* Tại bản Kết luận  iá  định   n  h  n     n c   h  n   i s n  s  

221/KLTTCT-PY, ngày 06/04/2024 của Trung tâm pháp y Kiên Giang, kết luận 

về thươn  tích của N u  n Thị  hươn  U như sau: 

1. Các kết quả chính: 

- Kết quả khám  iám định: 

+ Sẹo phần mềm vùn  thái dươn  – đỉnh trái 

+ Ch n thươn  phần mềm vùn  thái dươn  phải. Hi n tại, không th y d u 

vết thươn  tích do đả thươn  

- Kết quả lâm sàng: không th y hình ảnh b t thường 
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2. Kết luận: 

2.1. Căn cứ Thôn  tư số 22/2019/TT-BYT n    28 thán  8 năm 2019 của 

Bộ Y tế qu  định tỷ l  phần trăm tổn thươn  cơ thể sử dụn  tron   iám định pháp 

    iám định pháp y tâm thần   ác định tỷ l  phần trăm tổn thươn  cơ thể của 

Nguy n Thị  hươn  U tại thời điểm  iám định là 01% (Một phần trăm)  áp dụng 

phươn  pháp cộng tại Thôn  tư. 

2.2 Vật  â  thươn  tích: 

- Thươn  tích ở vùn  thái dươn  – đỉnh trái do vật tày có cạnh gây nên 

- Thươn  tích ở vùn  thái dươn  phải do vật tày gây nên, (bút lục số 51, 

52, 53) 

Về trách nhiệm dân sự: 

Bị hại N u  n Thị  hươn  U  êu cầu bị cáo  hạm Thị Thu  T b i thườn  

thi t hại số tiền 4.000.000 đ n   bị cáo đ  b i thườn   on   bị hại khôn   êu cầu 

 ì thêm. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại không có ý kiến hay khiếu 

nại gì về kết luận của  iám định pháp y về thươn  tích nêu trên. 

Tại bản cáo trạng s : 228/CT-VKSRG, ngày 05 tháng 08 năm 2024, Vi n 

Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Gian  đ  tru  tố bị cáo  hạm 

Thị Thu  T về tội “Cố ý  â  thươn  tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật 

Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo phù 

h p với bản kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Công an thành phố Rạch Giá và 

bản cáo trạng truy tố của Vi n Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang. 

Tại phi n  òa  đại di n Vi n Kiểm sát nhân dân th nh phố Rạch Giá  tỉnh 

Kiên Gian  vẫn  i  n uyên quan điểm tru  tố bị cáo về tội danh  điều luật áp 

dụn  như nội dun  bản cáo trạn  v  đề n hị Hội đ n   ét  ử tu ên bố bị cáo 

 hạm Thị Thu  T phạm tội “Cố ý  â  thươn  tích”. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134; điểm i, s, b khoản 1 Điều 51; Điều 36 

Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo  hạm Thị Thu  T từ 06   áu  thán  đến 09 

(Ch n) thán  cải tạo khôn   iam  i . 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đ  b i thườn   on . Bị hại khôn   êu cầu 

 ì thêm đề n hị khôn   em  ét. 

Về h nh phạ     sun : Đề n hị khôn   em  ét. 

Đối với h nh vi của N u  n Thị  hươn  U sử dụn  nón bảo hiểm đánh 

v o đầu của  hạm Thị Thu  T. N    20/03/2024 T khôn   êu cầu khởi tố vụ án 

hình sự v  từ chối  iám định thươn  tích. Do đó  khôn   ác định đư c tỷ l  

thươn  tích của T nên khôn  có căn cứ để tru  cứu trách nhi m hình sự đối với 



 

4 

 

N u  n Thị  hươn  U. Cơ quan điều tra chu ển về địa phươn   ử lý h nh chính 

theo thẩm qu ền. 

* L i nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo khôn  có ý kiến trình b  . 

NHẬN ĐỊNH  ỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài li u trong h  sơ vụ án đ  

đư c tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Rạch Giá  Điều tra viên, Vi n Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, Kiểm sát 

viên tron  quá trình điều tra, truy tố đ  thực hi n đún  về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục qu  định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụn   n ười tiến hành tố tụn . Do đó  các h nh vi  qu ết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụn   n ười tiến hành tố tụn  đ  thực hi n đều h p 

pháp. 

[2] Về sự vắng mặt của n ười tham gia tố tụn : T t cả nh n  n ười l m 

chứn  vắng mặt nhưn  đ  có lời khai tại cơ quan điều tra, vi c vắng mặt của h  

không ảnh hưởn  đến nội dung vụ án nên căn cứ vào khoản 1 Điều 293 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự, Hội đ ng xét xử tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung. 

[3] Hội đ ng xét xử xét th y, tại phiên toà hôm nay bị cáo  hạm Thị Thu  

T đ  khai nhận hành vi phạm tội của mình đún  như nội dung bản cáo trạng đ  

nêu; lời nhận tội trên phù h p với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, của 

nh n  n ười tham gia tố tụng và phù h p với các tài li u, chứng cứ khác có trong 

h  sơ vụ án, thể hi n: Vào khoảng 15 giờ 00 phút ngày 01/03/2024, tại nh  h n  

 hư n  Ho n  số Lô F18-38  39  40 đườn  Tôn Đức Thắn   phườn  Vĩnh  ạc, 

thành phố Rạch Giá  tỉnh Kiên Gian ,  hạm Thị Thu  T v  N u  n Thị  hươn  

U l  nhân viên của nh  h n  có  ả  ra mâu thuẫn từ trước nên T đ  nhặt cục đá 

bê tôn   Có s n tron  phòn  n hỉ của nhân viên) đập trún  v o đầu bên trái 01 

cái v  01 cái trún  v o đầu bên phải của U. Hậu quả  qua  iám định tỷ l  tổn 

thươn  cơ thể của U l  01%  Một phần trăm .  

Từ nh n  chứn  cứ đ  nêu trên, có đủ cơ sở để kết luận h nh vi của bị cáo 

 hạm Thị Thu  T phạm tội “Cố ý  â  thươn  tích” theo điểm a khoản 1 Điều 

134 Bộ luật Hình sự như kết luận của Vi n Kiểm sát nhân dân th nh phố Rạch 

Giá  tỉnh Kiên Gian  l  có căn cứ  đún  n ười  đún  tội  đún  pháp luật 

[4] Về tình tiết tăn  nặn  trách nhi m hình sự: Bị cáo khôn  có tình tiết 

tăn  nặn  trách nhi m hình sự qu  định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

[5] Về tình tiết  iảm nhẹ trách nhi m hình sự: Tại cơ quan điều tra v  tại 

phiên tòa bị cáo th nh khẩn khai báo  ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu 

thuộc trườn  h p ít n hiêm tr n   bị cáo đ  b i thườn  cho bị hại to n bộ số tiền 
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theo  êu cầu. Do đó  cần cho bị cáo hưởn  các tình tiết  iảm nhẹ trách nhi m 

hình sự qu  định tại điểm i, s, b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Xét về hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo thực 

hi n tội phạm có ý thức và có năn  lực chịu trách nhi m hình sự. Bản thân bị cáo 

cũn  nhận thức đư c rằng tính mạng, sức khỏe con n ười là vốn quý  luôn đư c 

pháp luật tôn tr ng và bảo v , b t k  ai xâm phạm trái phép đều bị xử lý nghiêm 

minh nhưn  vì  i a bị cáo v  bị hại có mâu thuẫn từ trước  để  ác định lỗi   i a 

bị cáo v  bị hại đều có lỗi. Trước đó  bị cáo đ  bị bị hại dùn  nón bảo hiểm đánh 

v o đầu nhưn  khôn   â  thươn  tích v  khôn   êu cầu  iám định nên bị cáo khi 

 ặp bị hại không kiềm chế đư c bản thân nên đ  dùng cục đá bê tôn  trực tiếp 

xâm phạm trái phép đến sức khỏe của bị hại, từ đó cho th y bị cáo thể hi n sự 

 em thường tính mạng sức khỏe của n ười khác   em thường pháp luật, từ hành 

vi này của bị cáo đ  ảnh hưởn  đến tình hình trật tự trị an địa phươn . Qua xem 

 ét  đánh  iá tính ch t, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăn  nặng, giảm nhẹ 

trách nhi m hình sự, Hội đ ng xét xử xét th y, bị cáo có nhân thân tốt  chưa có 

tiền án  tiền sự; Phạm tội lần đầu thuộc trườn  h p ít nghiêm tr ng, tính ch t và 

mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn, bị cáo  hạm Thị Thu  T có nơi cư trú 

rõ ràng; Từ nh n  căn cứ trên xét th y không cần thiết phải cách ly bị cáo T ra 

khỏi đời sống xã hội m  giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phườn      nơi bị cáo 

cư trú để giám sát, giáo dục cũn  đủ tính răn đe đối với các bị cáo. Do đó  có căn 

cứ để Hội đ ng xét xử áp dụng hình phạt cải tạo không giam gi  theo qu  định 

tại Điều 36 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo; qua đó cũn  thể hi n sự khoan h ng 

của pháp luật. 

[6] Về hình phạt bổ sun : Theo các t i li u  chứn  cứ v  lời khai của bị cáo 

tại phiên tòa đ  cho th   bị cáo khôn  có n hề n hi p ổn định. Do đó  Hội đ n  

 ét  ử qu ết định khôn  áp dụn  hình phạt bổ sun  l  phạt tiền đối với bị cáo.  

[7] Về trách nhi m dân sự: Bị cáo đ  b i thườn   on   bị hại khôn   êu 

cầu  ì thêm nên khôn   em  ét. 

[8] Như nhận định của Hội đ n   ét  ử: Xét đề nghị của đại di n Vi n 

Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá tại lời luận tội đối với bị cáo là phù h p 

nên Hội đ ng xét xử ghi nhận.  

[9] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo qu  định của pháp luật. 

Đối với h nh vi của N u  n Thị  hươn  U sử dụn  nón bảo hiểm đánh 

v o đầu của  hạm Thị Thu  T. N    20/03/2024 T khôn   êu cầu khởi tố vụ án 

hình sự v  từ chối  iám định thươn  tích. Do đó  khôn   ác định đư c tỷ l  

thươn  tích của T nên khôn  có căn cứ để tru  cứu trách nhi m hình sự đối với 

N u  n Thị  hươn  U. Cơ quan điều tra chu ển về địa phươn   ử lý h nh chính 

theo thẩm qu ền. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134; điểm s, i, b khoản 1 Điều 51; Điều 36 

Bộ luật Hình sự. 

Tu ên bố: Bị cáo  hạm Thị Thu  T phạm tội “Cố ý  â  thươn  tích”. 

Xử phạt: Bị cáo  hạm Thị Thu  T mức án 09 (Ch n) thán  cải tạo khôn  

 iam  i .  

Thời điểm bắt đầu ch p hành án phạt cải tạo không giam gi  tính từ ngày 

cơ quan thi hành án hình sự Công an c p huy n, cơ quan thi hành án hình sự c p 

quân khu nhận đư c Quyết định thi hành án. Giao bị cáo T cho Ủy ban nhân dân 

    on  Thạnh  hu  n Gi n  Riền , tỉnh Kiên Giang giám sát, giáo dục bị cáo 

trong thời gian cải tạo không giam gi ”. 

- Về án phí:  p dụn  khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụn  hình sự  N hị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016; Buộc bị cáo  hạm Thị Thu  T 

phải chịu 200.000 đ ng  Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

- Quyền kháng cáo: Bị cáo  bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ n    tu ên án sơ thẩm (10/09/2024).  

                
* N i nhận: 

- TAND tỉnh Kiên Giang; 

- Viện kiểm sát cùng cấp; 

- Cơ quan THA Dân sự Tp.Rạch Giá; 

- Công an thành phố Rạch Giá; 

- Bị cáo, người TGTT; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Thùy Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


